Phụ lục
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(ban hành kèm theo Công văn số:                /BCT-KHCN                                         ngày      tháng      năm 2021 của Bộ Công Thương)

Nội dung báo cáo của ngành Công Thương tại mỗi tỉnh, thành phố do Sở Công Thương/Ban Quản lý ATTP chủ trì báo cáo gồm 5 phần chính:

Phần 1- Đánh giá chung, tập trung đánh giá về tình hình phổ biến, quán triệt, việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị và công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận 11-KL/TW.
Phần 2- Kết quả đạt được theo các nhiệm vụ của Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW đã đề ra, tập trung đánh giá:

+ Những vấn đề trọng tâm: nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các doang nghiệp, hộ gia đình và mỗi người dân đối với vấn đề ATTP; 
+ Sự phối hợp liên ngành trong tổ chức, triển khai công tác ATTP; 
+ Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATTP; 
+ Công tác thông tin, tuyên truyền; 
+ Sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 
+ Đầu tư kinh phí, xã hội hóa về ATTP, các mô hình mới, hiệu quả bảo đảm ATTP…

Phần 3- Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW, tập trung đánh giá:

+ Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng;
+ Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; 
+ Công tác kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về ATTP các cấp; 
+ Tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 
+ Tình hình kinh doanh trực tuyến, quảng cáo thực phẩm BVSK…

Phần 4- Khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp và khả thi để nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ATTP trong thời gian tới.
Phần 5- Số liệu báo cáo (theo mẫu)
Sở Công Thương tỉnh, thành phố/ Ban Quản lý ATTP:.......……………………

I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TW 

1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW từ 2011 đến nay (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)

	TT
	Cơ quan ban hành
	Tên văn bản
	Ngày ban hành

	1
	Sở Công thương/Ban Quản lý ATTP
	
	

	2
	Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng cấp quận, huyện ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo
	
	


2. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW (đánh dấu x hoặc điền thông tin vào ô tương ứng)

	Cấp quản lý
	Kiểm tra/giám sát
	Sơ kết, tổng kết

	
	  Không
	Có, nêu rõ hình thức, 
nội dung
	Không


	Có, nêu rõ định kỳ

	
	
	
	
	5 năm
	10 năm
	Khác 

	Sở Công thương/Ban Quản lý ATTP
	[_]
	[_] .....................

......................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……..

	Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng
	[_]
	[_] ....................
	[_]
	[_]
	[_]
	.……..


II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý
	STT
	Tình hình 
bảo đảm an toàn thực phẩm
	Giai đoạn 

2011-2016
	Giai đoạn 

2017-2021

	I
	Ngộ độc thực phẩm
	
	

	1
	Số vụ (vụ)
	
	

	2
	Số mắc (người)
	
	

	3
	Số tử vong (người)
	
	

	4
	Số vụ ≥ 30 người mắc (vụ)
	
	

	5
	Tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm/100.000 dân
	
	

	II
	Kiểm nghiệm thực phẩm
	
	

	1
	Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu)
	
	

	 
	- Đạt (số mẫu/%)
	
	

	
	- Không đạt (số mẫu/%)
	
	

	2
	Xét nghiệm nhanh
	
	

	 
	- Đạt (số mẫu/%)
	
	

	
	- Không đạt (số mẫu/%)
	
	

	III
	Số cơ sở thực phẩm trên địa bàn
	
	

	1
	Cơ sở sản xuất thực phẩm (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh)
	
	

	2
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm 
	
	

	3
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
	
	

	4
	Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố
	
	

	5
	Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn
	
	

	5.1
	Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	

	5.2
	Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	
	

	IV
	Số lượng phòng kiểm nghiệm, thử nghiệm (số lượng, đạt chuẩn ISO 17025, được chỉ định) trên địa bàn tỉnh, thành phố
	
	


2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra

	STT
	Công tác thanh tra, kiểm tra


	Giai đoạn 

2011-2016
	Giai đoạn 

2017-2021

	1
	Tổng số cơ sở
	
	

	2
	Cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	
	

	 
	Đạt (tỷ lệ %)
	
	

	
	Vi phạm (tỷ lệ %)
	
	

	3
	Xử lý vi phạm
	
	

	3.1
	Phạt tiền:
	
	

	
	- Số cơ sở:
	
	

	
	- Tiền phạt (đồng):
	
	

	3.2
	Xử phạt bổ sung:
	
	

	
	- Đình chỉ hoạt động
	
	

	
	- Tịch thu tang vật...
	
	


2.3. Công tác thông tin, truyền thông (ghi số lượng)

	STT
	Công tác thông tin, truyền thông


	Giai đoạn 

2011-2016
	Giai đoạn 

2017-2021

	1
	Tọa đàm/Hội thảo 
	
	

	2
	Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự)
	
	

	3
	Băng rôn, khẩu hiệu
	
	

	4
	Tranh áp – phích/Posters
	
	

	5
	Tờ gấp/tờ rơi
	
	

	6
	Tài liệu khác (ghi rõ):……………
	
	


2.4. Tổ chức, bộ máy làm công tác ATTP (ghi số lượng tại 03 thời điểm)
	STT
	Tổ chức, bộ máy 
	Năm 2011
	Năm 2016
	Năm 2021

	1
	Số lượng cán bộ làm công tác ATTP
	
	
	

	
	Địa phương (tổng số)
	
	
	

	a
	Tuyến tỉnh
	
	
	

	
	Chuyên trách
	
	
	

	 
	Kiêm nhiệm
	
	
	

	b
	Tuyến huyện
	
	
	

	
	Chuyên trách
	
	
	

	 
	Kiêm nhiệm
	
	
	

	c
	Tuyến xã
	
	
	

	
	Chuyên trách
	
	
	

	 
	Kiêm nhiệm
	
	
	

	2
	Số lượng Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP 
	
	
	

	
	Tuyến tỉnh
	
	
	

	
	Tuyến huyện
	
	
	

	
	Tuyến xã 
	
	
	


2.5. Kinh phí triển khai hoạt động về ATTP
	STT
	Nguồn kinh phí 
	Giai đoạn 

2011-2016
	Giai đoạn 

2017-2021

	1
	Ngân sách từ Chương trình mục tiêu y tế - dân số
	
	

	2
	Ngân sách từ địa phương
	
	

	3
	Nguồn kinh phí khác (ghi rõ)…
	
	

	
	Tổng cộng
	
	



